
Trình độ Chuyên môn Số và loại chứng 
chỉ

1 Nguyễn Xuân Minh Thạc sỹ, Kiến 
trúc sư

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00017 7/1/2018

2 Bùi Hưng Tĩnh Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00018 30/12/2018

3 Lê Đắc Hùng Thạc sỹ, Kiến 
trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00042 14/10/2018

4 Phan Anh Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng./. KTS-054-00105 26/6/2016

5 Huỳnh Công Mẫn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-08-03815 12/12/2019
6 Trịnh Lâm Điền Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00133 15/10/2017
7 Vũ Vũ Hoàng Yến Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00157 9/2/2019

8 Lê Thị Thùy Nhi KSXD 
DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng./.     

KS-054-00501 11/3/2019

9 Lê Thị Kim Khôi Kỹ sư Điện Thiết kế Điện công trình dân 
dụng và công nghiệp./. KS-054-00231 11/3/2019

10 Lê Như Quỳnh Kỹ sư cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp thoát nước công 
trình dân dụng, HTKT./. KS-052-00333 4/28/2019

11 Phan Tiến Lợi Kiến trúc sư
12 Nguyễn Văn Quý Kiến trúc sư
13 Lê Hữu Thành Chương Kiến trúc sư
14 Trần Thị Quỳnh Hương Kiến trúc sư

15 Trương Công Minh Tài KSXD 
DD&CN

16 Nguyễn Thanh Toàn KSXD 
DD&CN

17 Lê Thanh Hùng CĐ Công nghệ 
KT CTrình

18 Lê Nguyễn Phương Thảo Cử nhân kinh tế Kế toán
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